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HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN
MÃ ĐỀ: 301, 304, 307, 310, 313, 316, 319, 322.

	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 1.

2p + n = 58 => 2p + n = 58.

n – p = 4.

=> p= e= 18, n= 22

1840Ar
	1,0 điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2.

Al2O3: Liên kết ion; CO2: Liên kết cộng hóa trị.

Al → Al3+ + 3e

O + 2e  → O2-.

2Al3+ + 3O2-  → Al2O3.

(Hs lập sơ đồ dạng khác, đúng, vẫn cho điểm tối đa)

O = C = O
	1,0 điểm

0,25 x2

0,25

0,25

	Câu 3. 

Ở câu a, mỗi bước đúng: 0,25đ.

Ở câu b, hai bước liên tiếp đúng: 0,25 điểm.
	

	Câu 4. 
a. n(H2)= 0,1 mol

2R + 2H2O  → 2ROH + H2.

0,2                                   0,1

MR = 23

R là Na

b. Khối lượng NaOH tạo thành: 8g.

Khối lượng dung dịch sau phản ứng: 104,4g.

C%= 7,7%.
	1,5 điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


MÃ ĐỀ: 302, 305, 308, 311, 314, 317, 320, 323.
	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 1.

2p + n = 42 => 2p + n = 42.

n = p.

=> p= e= n = 14.
1428Si
	1,0 điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2.

Na2O: Liên kết ion; NH3: Liên kết cộng hóa trị.

Na → Na+ + 1e

O + 2e  → O2-.

2Na+ + O2-  → Na2O.

(Hs lập sơ đồ dạng khác, đúng, vẫn cho điểm tối đa)
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	1,0 điểm

0,25 x2

0,25

0,25

	Câu 3. 

Ở câu a, mỗi bước đúng: 0,25đ.

Ở câu b, hai bước liên tiếp đúng: 0,25 điểm.
	

	Câu 4. 
a. n(H2)= 0,2 mol

2R + 2H2O  → 2ROH + H2.

0,4                                   0,2

MR = 23

R là Na

b. Khối lượng NaOH tạo thành: 16g.

Khối lượng dung dịch sau phản ứng: 208,8g.

C%= 7,7%.
	1,5 điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


MÃ ĐỀ: 303, 306, 309, 312, 315, 318, 321, 324.

	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 1.

2p + n = 60 => 2p + n = 60.

2p = 2n.

=> p= e= 20, n= 20
2040Ca
	1,0 điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2.

CaCl2: Liên kết ion; PCl3: Liên kết cộng hóa trị.

Ca → Ca2+ + 2e

Cl + e  → Cl-.

Ca2+ + 2Cl-  → CaCl2.

(Hs lập sơ đồ dạng khác, đúng, vẫn cho điểm tối đa)
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	1,0 điểm

0,25 x2

0,25

0,25

	Câu 3. 

Ở câu a, mỗi bước đúng: 0,25đ.

Ở câu b, hai bước liên tiếp đúng: 0,25 điểm.
	

	Câu 4. 
a. n(H2)= 0,05 mol

2R + 2H2O  → 2ROH + H2.

0,1                                   0,05

MR = 23

R là Na

b. Khối lượng NaOH tạo thành: 4g.

Khối lượng dung dịch sau phản ứng: 52,2g.

C%= 7,7%.
	1,5 điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


